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Phụ lục V
ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC NĂM 2023 VỚI UBND TỈNH  

(Đính kèm theo Báo cáo số              /BC-STNMT ngày     /     /2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương)
	STT
	Tên nội dung
	Căn cứ pháp lý
	Tính cần thiết
	Thời gian, thẩm quyền thông qua
	Ghi chú

	1. 
	
	
	
	UBND tỉnh(1)
	HĐND tỉnh(2)
	Tỉnh ủy(3)
	

	1
	Xây dựng Quyết định quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

	- Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017 của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường.

- Thông tư số 03/2022/TT-BTNMT ngày 28/02/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường.
	- Năm 2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND về quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương, trên cơ sở căn cứ Nghị định số 102/2008/NĐ-CP  và Thông tư số 07/2009/TT-BTNMT.
- Tuy nhiên, các căn cứ trên đã hết hiệu lực và thay thế bằng Nghị định số 73/2017/NĐ-CP và Thông tư số 03/2022/TT-BTNMT về quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường. Do đó việc dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND về quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương là cần thiết và đúng quy định pháp luật. 


	Tháng 6/2023
	
	
	- Thay thế Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND.

- Đã được UBND tỉnh chấp thuận tại Văn bản số 3364/UBND-KT ngày 05/7/2022
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	Đơn giá  duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Dương 


	Thông tư 14/2020/TT-BTNMT ngày 27/11/2020 ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường
	- Hiện nay chưa ban hành Quyết định đơn giá duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành TNMT trên địa bàn tỉnh gây ra nhiều khó khăn cho cơ quan, đơn vị khi áp dụng về đơn giá. 

- Ngày 27/11/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 14/2020/TT-BTNMT về quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành TNMT.
- Ngày 02/02/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 498/STNMT-TTCNTTLT về việc thực hiện Thông tư số 14/2020/TT-BTNMT ngày 27/11/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng thời được Cục Công nghệ Thông tin và Dữ liệu Tài nguyên và Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường phúc đáp tại Công văn số 84/CNTT-KHTC ngày 15/3/2021, trong đó có nội dung “Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương xây dựng các đơn giá theo định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành tại Thông tư số 14/2020/TT-BTNMT là phù hợp quy định”.
	Tháng 6/2023
	
	
	Đã được UBND tỉnh chấp thuận tại Văn bản số 3364/UBND-KT ngày 05/7/2022
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	Đơn giá về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương
	Thông tư số 03/2022 /TT-BTNMT ngày 28/02/ 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường.
	- Ngày 02/6/2016, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND về việc quy định đơn giá tư liệu môi trường và lưu trữ tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Trên cơ sở căn cứ pháp lý Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27/02/2007 về hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc và bản đồ về quản lý đất đai; Thông tư số 42/2011/TT-BTNMT ngày 12/02/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy trình kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật về tư liệu môi trường; Thông tư số 33/2013/TT-BTNMT ngày 25/10/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lưu trữ tài liệu đất đai, .....

     Tuy nhiên, các căn cứ trên đã hết hiệu lực và thay thế bằng Thông tư số 03/2022/TT-BTNMT về quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường. Do đó việc xây dựng dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND là cần thiết. 
	Tháng 6/2023
	
	
	- Thay thế Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND
- Đã được UBND tỉnh chấp thuận tại Văn bản số 3364/UBND-KT ngày 05/7/2022
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	Điều chỉnh, bổ sung Danh mục các dự án, công trình phải thu hồi đất, chuyển mục đích có sử dụng đất lúa thực hiện trong năm 2023 cấp huyện; 
	-  Luật Đất đai năm 2013;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ

- Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

  - Thông tư 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/04/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 
	Làm căn cứ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất
	Từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2023
	Từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2023
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	Báo cáo Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện; đăng ký thông qua Danh mục các dự án công trình phải thu hồi đất, chuyển mục đích có sử dụng đất lúa thực hiện trong năm 2024 cấp huyện
	-  Luật Đất đai năm 2013;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ

- Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

  - Thông tư 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/04/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Làm căn cứ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất
	Từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2023
	Từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2023
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	Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Dương 2021-2025
	-  Luật Đất đai năm 2013, Luật Quy hoạch, Luật sửa đổi 37 Luật về quy hoạch;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ

  - Thông tư 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/04/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Làm căn cứ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất
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	Điều chỉnh Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương
	- Luật Đất đai năm 2013;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về giá đất;

- Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 của Chính phủ Quy định về khung giá đất;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

- Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

- Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

- Căn cứ Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;
	 Làm căn cứ để: Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân. Tính thuế sử dụng đất. Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai. Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai. Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Xác định giá đất cụ thể theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Điều 18 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất.
	Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2023
	Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2023
	
	


